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I. SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN
Trong những năm qua, Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để quản lý nhà nước đối với quỹ đất công, quỹ đất có khả năng sinh lợi cao trên địa bàn tỉnh một cách căn cơ, bền vững, chính xác; nắm chắc được tình hình quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất công tại địa phương. Cụ thể:

Ngày 21/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, nhiều nội dung định hướng cụ thể về công tác quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện thực hiện “việc rà soát, kiểm kê thực địa, lập hồ sơ các khu đất do địa phương quản lý, sử dụng; trong trường hợp cần thiết tiến hành cắm mốc, đo đạc để có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh tình trạng bị lấn chiếm; lập thủ tục kê khai đăng ký đất đai đối với các khu đất do cấp xã đang quản lý; giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tranh chấp quyền sử dụng đất đối với quỹ đất công. Đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của cấp xã thực hiện việc cho thuê theo đúng quy định, việc cho thuê đất phải công khai, rõ ràng, minh bạch; nghiêm cấm việc tự ý lấy đất công hoán đổi với tổ chức, cá nhân... Xác định quỹ đất có lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ; lập danh mục quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách; đưa danh mục quỹ đất bán đấu giá vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định”. 
Ngày 16/9/2016, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu có Kết luận số 394-TB/TU về công tác quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo về tình hình, quản lý khai thác quỹ đất công trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, để tổng hợp về tình hình quản lý, sử dụng, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnhtiến hành 02 đợt rà soát và đề xuất việc sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (năm 2016, thực hiện theo Công văn số 2008/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/6/2016; năm 2017, thực hiện theo Công văn số 565/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/02/2017 và số 2539/STNMT-CCQLĐĐ ngày 05/6/2017). Ngày 11/4/2017, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục có văn bản số 2279-CV/TU và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản số 3472/UBND-VP ngày 26/4/2017 về việc lập danh mục các khu đất ven biển trên đất liền và huyện Côn Đảo có thể nhận nhà đầu tư.
Các kết quả rà soát cho thấy sự không thống nhất về định nghĩa đất công, trong cùng một đơn vị cấp huyện có số liệu khác nhau lớn giữa các năm rà soát (năm 2016 và năm 2017) do một số huyện không thống nhất loại danh mục các đất công. Trong cùng một huyện, số liệu về đất công mỗi năm lại thống kê khác nhau (Ví dụ: huyệnTân Thành, năm 2016 rà soát có tổng số 3.087,96 ha đất công do thống kê cả diện tích sông ngòi, kênh rạch, giao thông, thủy lợi. Tuy nhiên, trong năm 2017 chỉ có 237,08 ha); giữa các huyện, thành phố khác nhau rất lớn. Ngoài tình hình thực tế tại địa phương, còn chủ yếu do không thống nhất về định nghĩa đất công (thành phố Bà Rịa chỉ nêu phần đất công ích; huyện Long Điền phần diện tích không thống kê sông suối, cơ sở hạ tầng và đất trụ sở cơ quan; huyện Châu Đức diện tích thấp do chỉ thống kê các khu đất dôi dư chưa được thu hồi (đất không có nhu cầu sử dụng như: trường cũ, chợ cũ…) và đất công ích thiếu nhiều vị trí.
Công tác quản lý, khai thác quỹ đất công; đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao còn nhiều bất cập, chưa cụ thể hóa được tình hình quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất công tại các địa phương; chưa xác định được các khu đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao, quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Vì vậy, việc thực hiện dự án “Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”là cấp thiết.

Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương lập dự án quản lý và khai thác quỹ đất công và đất có điều kiện, khả năng đem lại giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý tại Công văn số 9217/UBND-VP ngày 26/10/2016 về việc chủ trương lập dự án quản lý và khai thác quỹ đất công và đất có điều kiện, khả năng đem lại giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án “Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu” tại Quyết định số2999/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017.
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất (nay là Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai) - Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện, đến nay hoàn thành báo cáo kết quả dự án“Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN
1. Mục tiêu của dự án

1.1. Mục tiêu tổng quát
Quản lý và xây dựng phương án khai thác quỹ đất công, đất có giá trị kinh tế cao nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, qua đó tạo quỹ đất sạch phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.
1.2. Mục tiêu cụ thể

- Tổng hợp và báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh;

- Thống kê, xác định chính xác số lượng, diện tích, vị trí, thực trạng quản lý sử dụng các khu đất công trên địa bàn tỉnh;
- Xác định quỹ đất có giá trị kinh tế cao;

- Xây dựng danh mục quỹ đất công, đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao đã đủ điều kiện đấu giá, thanh toán BT; danh mục quỹ đất cần đầu tư, dự kiến kinh phí cần đầu tư, nguồn vốn để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo ra quỹ đất sạch;

- Xây dựng kế hoạch khai thác cụ thể hàng năm và giai đoạn từng khu đất cụ thể trên địa bàn các huyện, thành phố.

2. Phạm vi, đối tượng của dự án
2.1.Phạm vi dự án

- Địa bàn triển khai dự án: thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tư liệu bản đồ có liên quan đến các quỹ đất công, đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao địa bàn toàn tỉnh.

- Tầm nhìn: thời gian thực hiện phương án khai thác quỹ đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế các năm: 2018, 2019, 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2025.

2.2. Đối tượng của dự án

2.2.1. Quỹ đất công, bao gồm:

- Đất sử dụng vào mục đích công trình công cộng (không bao gồm đất giao thông, đất thủy lợi): đất có di tích lịch sử - văn hoá; đất danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải; đất công trình công cộng khác;

- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp;

- Quỹ đất côngích;

- Quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đấtcác cấp quản lý, khai thác;

- Quỹ đất nhà nước đã thu hồi, bồi thường xong nhưng chưa giao, chưa cho thuê; do thu hồi từ người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai;

- Quỹ đất dôi dư chưa được Nhà nước thu hồi: đất cơ sở giáo dục đào tạo, đất cơ sở y tế, nhà văn hóa, đất thể dục thể thao, đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất lâm nghiệp bỏ ra sau khi rà soát quy hoạch rừng và đất công trình công cộng, đất chuyên dùng khác do không còn nhu cầu sử dụng hoặc sắp xếp lại dôi dư;

-Đất chưa sử dụng bao gồm: đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng và núi đá không có rừng cây;

- Đất mới hình thành: đất bãi bồi ven biển, ven sông, rạch; đất cù lao trên sông.

2.2.2. Quỹ đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao, bao gồm: 

Quỹ đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao bao gồm quỹ đất đã giao cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân, quỹ đất do tỉnh tạo lập, quỹ đất chưa giao, đất bãi bồi (đất mới hình thành), đất ven 2 bên các tuyến đường giao thông,…

3. Tóm tắt nội dung hoạt động chủ yếu của dự án

- Điều tra, thu thập thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ để xác định chính xác số lượng, diện tích, vị trí, thực trạng quản lý sử dụng các khu đất công, đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao có đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất đủ điều kiện dùng để thanh toán BT, quỹ đất chưa đủ điều kiện đấu giá, thanh toán BT trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Điều tra khảo sát thực địa: các khu đất công do địa phương quản lý, sử dụng đối với trường hợp cần thiết tiến hành cắm mốc, đo đạc để có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh tình trạng bị lấn chiếm; thực trạng các khu đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao ven các tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Xác định quỹ đất có lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ, đất ở; lập danh mục quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách các khu đất cụ thể trên địa bàn các huyện, thành phố;

- Xây dựng danh mục quỹ đất công, đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế caođã đủ điều kiện đấu giá, thanh toán BT; danh mục quỹ đất cần đầu tư, dự kiến kinh phí cần đầu tư, nguồn vốn để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo ra quỹ đất sạch các khu đất cụ thể trên địa bàn huyện, thành phố;

- Xây dựng kế hoạch khai thác cụ thể hàng năm 2018, 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2015 từng khu đất cụ thể trên địa bàn các huyện, thành phố; đưa danh mục quỹ đất bán đấu giá vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định gắn với việc kêu gọi được nguồn vốn để đầu tư, khai thác;

- Xây dựng bản đồ chuyên đề “Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” toàn tỉnh và từng đơn vị cấp huyện;

- Xây dựng bản trích lục các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất dùng để thanh toán BT. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại địa phương có quỹ đất để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư cùng tham gia để tạo ra nguồn vốn thực hiện;

- Xây dựng giải pháp và tổ chức thực hiện, trong đó giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành liên quan và địa phương.
Sau khi kết thúc dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lập dự toán kinh phí để thực hiện việc đo đạc, đăng ký và lập hồ sơ địa chính, cắm mốc (nếu có) đối với diện tích đất công, đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh;

Công bố công khai thông tin dữ liệu các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất dùng để thanh toán BT trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại địa phương có quỹ đất để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư cùng tham gia để tạo ra nguồn vốn thực hiện.
Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; quy chế phối hợp của các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Sản phẩm của dự án

(1) Báo cáo kết quả dự án “Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”;

(2) Bản đồ chuyên đề “Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” toàn tỉnh và từng đơn vị cấp huyện;

(3) Danh mục quỹ đất công, đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao đã đủ điều kiện đấu giá, thanh toán BT; danh mục quỹ đất cần đầu tư, dự kiến kinh phí cần đầu tư, nguồn vốn để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo ra quỹ đất sạch các khu đất cụ thể trên địa bàn các huyện, thành phố;

(4) Bản trích lục các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất dùng để thanh toán BT.
Sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trườngkiểm tra, nghiệm thu, các sản phẩm được nhân sao chuyển các cơ quan sau:
- Ủy ban nhân dân tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu 01 bộ: bản số (1, 2, 3, 4) và bản giấy (1, 2, 3, 4);

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01 bộ: bản số (1,2,3,4) và bản giấy (1,2,3,4);
- Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trườngcác huyện, thành phố) 01 bộ: bản số (2,3,4) và bản giấy (2,3) của các khu đất trên địa bàn cấp huyện.
Phần 1: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT CÔNG
I. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG
Theo kết quả rà soát tính đến ngày 31/12/2017, tổng diện tích đất công trên địa bàn toàn tỉnh là 10.336,79 ha nằm trên địa bàn các huyện, thành phố (thứ tự theo biểu thống kê diện tích đất đai) cụ thể tại Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1: Hiện trạng đất công theo đơn vị hành chính cấp huyện

Đơn vị tính: ha

	STT
	Đơn vị hành chính cấp huyện
	Tổng diện tích đất công
	Quỹ đất công cáp tỉnh quản lý 

(Đã có QĐ giaoTTPTQĐ tỉnh)
	Quỹ đất công tại cấp huyện

	
	
	
	
	Tổng số
	Đã sử dụng vào các mục đích TSCQ, ANQP, công cộng
	Đất công ích (5%), đất công trình, trụ sở cũ, đất đã thu hồi nhưng chưa giao, đất chưa sử dụng… 
	Đất bãi bồi
(đất mới hình thành)
	Đất lâm nghiệp (nằm ngoài quy hoạch BV&PT rừng)

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)
	(4)
	(5)=(6)+…(9)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	Tổng số
	10.336,79
	548,39
	9.788,40
	1.422,99
	3.390,49
	523,39
	4.451,53

	1
	Huyện Đất Đỏ
	1.955,54
	41,69
	1.913,85
	135,02
	666,72
	21,30
	1.090,81

	2
	Huyện Long Điền
	664,17
	5,21
	658,96
	250,95
	226,82
	29,22
	151,97

	3
	TP. Bà Rịa
	760,43
	37,09
	723,33
	216,43
	321,00
	
	185,90

	4
	Huyện Xuyên Mộc
	1.515,50
	21,73
	1.493,76
	208,06
	522,21
	16,50
	747,00

	5
	Huyện Châu Đức
	339,78
	0,52
	339,26
	168,30
	170,96
	
	

	6
	Huyện Côn Đảo
	857,60
	1,97
	855,64
	68,84
	23,39
	179,00
	584,40

	7
	Huyện Tân Thành
	1.620,66
	86,81
	1.533,84
	230,34
	194,55
	84,50
	1.024,45

	8
	TP. Vũng Tàu
	2.623,10
	353,36
	2.269,74
	145,04
	1.264,84
	192,87
	667,00


1. Diện tích đất công đã giao TTPTQĐ tỉnh quản lý, khai thác
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã được giao 51 khu đất với tổng diện tích 548,39 ha, trong đó:
a) Đất nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương Việt Nam (NHCTVN): 109,67 ha.Nguồn gốc đất do Ủy ban nhân dân tỉnh nhận chuyển nhượng lại từ NHCTVN theo chỉ đạo của Chính phủ, có nguồn gốc từ vụ án Epco - Minh Phụng, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý - khai thác có diện tích đất là 125,4ha. Hiện nay,còn lại 109,67 ha (đã giao và đấu giá 15,73ha) nằm trên địa bàn phường 10, phường 11 thành phố Vũng Tàu.

Hiện trạng đất khi tiến hành bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất còn nhiều vấn đề phải xử lý, cụ thể như sau:

+ Còn trên 83 trường hợp, khiếu nại kiến nghị trên đất trong giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Epco - Minh Phụng năm 1996 - 1997 chưa xử lý được, còn cư ngụ, sinh sống, canh tác trên lô đất.

+ Còn trên 20 hộ kinh doanh dịch vụ biển.

+ Việc bàn giao mốc giới không đầy đủ do các hộ tranh chấp, khiếu nại ngăn cản và nhổ mốc.

+ Còn nhiều khoảng xen kẽ giữa các lô đất nhận chuyển nhượng từ NHCTVN chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng do trước đây dự kiến để lại làm đường giao thông trong khu vực và một số diện tích NHCTVN đã bán đấu giá cho các tổ chức, cá nhân trước khi Trung tâmPhát triển quỹ đất nhận bàngiao, có hiện tượng thường xuyên xảy ra tranh chấp, lấn chiếm, xây dựng trái phép.

b) Đất công còn lại: gồm 50 khu vực với diện tích 438,72 ha.

Các khu đất công này được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý - khai thác, có nguồn gốc từ đất thu hồi các dự án vi phạm pháp luật, đất do tự nguyện giao trả, đất do tổ chức giải thể, đất hết thời hạn sử dụng,… nằm trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hầu hết các diện tích đất này còn nhiều vấn đề phải xử lý để tạo đất sạch khai thác.

2. Quỹ đất công tại cấp huyện

2.1. Đất công đã sử dụng ổn định vào các mục đích trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, an ninh quốc phòng, công cộng

Trên cơ sở kết quả khảo sát quỹ đất công, căn cứ tình hình sử dụng đất công, diện tích đất công đã sử dụng ổn định vào các mục đích trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, an ninh quốc phòng và đất công cộng trên địa bàn tỉnh là 1.422,99 ha.

2.2. Đất công ích (5%), đất công trình, trụ sở cũ, đất đã thu hồi nhưng chưa giao, đất chưa sử dụng… 

Diện tích đất Đất công ích (5%), đất công trình, trụ sở cũ, đất đã thu hồi nhưng chưa giao, đất chưa sử dụng… có diện tích là 3.390,49 ha
2.3. Đất bãi bồi
Diện tích đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh là 523,39 ha. Đây là kết quả rà soát sơ bộ, hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đang tiến hành đo đạc (đã hoàn thành các huyện Long Điền, Xuyên Mộc, Đất Đỏ).

2.4. Đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Toàn tỉnh có 33.377 ha đất lâm nghiệp, trong đó đất rừng sản xuất 4.460 ha, chiếm 13,36% diện tích đất lâm nghiệp; đất rừng phòng hộ 12.152 ha (36,41%) và rừng đặc dụng 16.765 ha (50,23%). Bà Rịa - Vũng Tàu có hai khu rừng nguyên sinh quý hiếm, rất có ý nghĩa cho ngành kinh tế du lịch gồm khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, diện tích 10.451 ha và khu vườn quốc gia Côn Đảo 5.990 ha.

Diện tích đất công là đất lâm nghiệp chỉ xác định đối với phần diện tích đất rừng nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/5/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. Phần diện tích nằm ngoài quy hoạch phát triển rừng theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/5/2014 của UBND tỉnh với ranh giới cắm mốc năm 2002; phần diện tích rừng đã được UBND tỉnh bàn giao về cho các địa phương theo Quyết định số  6271/QĐ-UB ngày 05 tháng 8 năm 2002 về việc giao rừng và đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho UBND thành phố Vũng Tàu để quản lý, bảo vệ, sử dụng và Quyết định số 6269/QĐ-UB ngày 05 tháng 8 năm 2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao rừng và đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho UBND huyện Long Đất để quản lý, bảo vệ, sử dụng bàn giao.

Theo kết quả báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1056/SNN-CCKL ngày 23/4/2018 về việc rà soát diện tích đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng diện tích đất rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 5.378,48 ha, trong đó diện tích đã có quyết định giao địa phương quản lý 2.900,35 ha;  BQL rừng phòng hộ quản lý: 1.797,13 ha; BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu quản lý: 681,00 ha. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại có 926,95 ha  đã giao cho hộ gia đình cá nhân, hoặc các tổ chức khác đối với phần diện tích đã có quyết định giao cho địa phương quản lý, cụ thể:


- Khu đất 59,05 ha tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc thu hồi theo Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 đã cấp GCNQSDĐ cho dân ;


- Khu du lịch Hồ Tràm 156 ha tại huyện Xuyên Mộc đã giao cho công ty Petrolimex 90,00 ha;


- Khu di tích lịch sử xã Xà Bang, huyện Châu Đức 65,60 ha đã giao cho Công ty Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu ;


- KCN Mỹ Xuân 712,30 ha tại huyện Tân Thành thu hồi theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 hiện do KCN Mỹ Xuân quản lý.

Như vậy, diện tích đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng là 4.451,53 ha, trong đó:

- Diện tích do UBND cấp huyện quản lý: 1.973,40 ha;

- BQL rừng phòng hộ quản lý: 1.797,13 ha;

- BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu quản lý: 681,00 ha.

Hiện nay, Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh đang quản lý rừng theo bản đồ ranh giới và mốc bảng các loại rừng được phê duyệt theo Quyết định số 2670/QĐ-UB ngày 11/4/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mốc chôn khá lâu, khoảng cách các mốc khá xa, địa hình địa vật thay đổi nhiều, quá trình đô thị hóa, làm vườn…. hầu hết mốc đã hỏng hoặc dịch chuyển, thậm chí mất cả mốc. Bản đồ theo Quyết định số 2670/QĐ-UB ngày 11/4/2002 đã được số hóa, tuy nhiên bản đồ số hóa có chất lượng không cao. Việc xác định ranh giới rừng phòng hộ còn nhiều khó khăn, có sự chồng lấn ranh giới giữa đất rừng và đất của dân.
Phần diện tích đất lâm nghiệp là kết quả rà soát bằng máy vi tính, thực tế có sự chồng lấn giữa đất rừng phòng hộ và đất của tổ chức, hộ gia đình cá nhân. Hiện nay, UBND tỉnh đã có chủ trương lập Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từ đó xác định chính xác hơn phần diện tích nằm ngoài ranh giới bảo vệ và phát triển rừng để phù hợp với các quy định của Luật Lâm nghiệp.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG
- Phần lớn quỹ đất thu hồi đều giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Tuy nhiên, đa số các lô đất không có mốc giới tại thực địa, trên đất còn có tài sản, từ đó gây khó khăn cho công tác tiếp nhận và quản lý quỹ đất. Quỹ đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý gồm cả đất được quy hoạch là đất công trình công cộng không thể đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường mới chỉ tính toán, định lượng được hiệu quả, khả năng khai thác quỹ đất nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương Việt Nam. Đối với các quỹ đất công còn lại (kể cả quỹ đất thu hồi của các doanh nghiệp vi phạm đang do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý), Sở chưa đủ cơ sở, thông tin để tính toán, định lượng. 

- Chưa có quy định về cho thuê đất ngắn hạn để có phương án khai thác tối đa đối với quỹ đất này trong thời gian chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều phối để sử dụng đầu tư dự án theo quy hoạch. 

- Diện tích đất công do cấp huyện quản lý phần lớn không có hồ sơ quản lý và các thửa đất nằm rải rác, xen kẽ do vậy gây khó khăn cho công tác quản lý và thống kê diện tích đất công.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chưa chú trọng, quan tâm và có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ trong quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất công. Phần lớn quỹ đất công do cấp huyện, cấp xã quản lý chỉ trên giấy tờ, hồ sơ địa chính, không có ranh mốc, diện tích có sự chênh lệch so với hiện trạng.

- Hầu hết các huyện, thành phố đều còn diện tích đất trống, bán đấu giá không thành, chưa cho thuê hoặc chưa khai thác sử dụng.Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần có văn bản và làm việc cụ thể với các địa phương về tình hình quản lý, sử dụng, khai thác quỹ đất công, tuy nhiên các địa phương chưa quan tâm, phối hợp chặt chẽ, chậm trễ trong báo cáo, không kịp thời cung cấp số liệu, không nắm được cụ thể trên địa bàn huyện bao nhiêu diện tích có thể khai thác đấu giá quyền sử dụng đất.

- Công tác quản lý chưa chặt chẽ, dẫn đến người dân lấn, chiếm sử dụng gây khó khăn trong công tác khai thác.
- Hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và cấp huyện gặp nhiều khó khăn, cụ thể:

+ Về nguồn ngân sách: ngân sách không có nguồn để bố trí triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; chưa có cơ chế cụ thể đối với Trung tâm về việc sử dụng vốn bán đất thuộc sở hữu nhà nước để tái đầu tư cho việc phát triển quỹ đất theo chức năng.
+ Về văn bản quy định: những quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thường xuyên thay đổi làm khó khăn trong tổ chức thực hiện. Việc quản lý quỹ đất đã thu hồi còn nhiều bất cập như đất được giao quản lý nhưng chưa xác lập pháp lý; đất được giao quản lý nhưng còn hộ sử dụng.

+ Về sự phối hợp giữa các cơ quan: các công trình, dự án đều liên quan đến nhiều ngành, địa phương cần có thời gian và sự hỗ trợ, phối hợp của các cấp có thẩm quyền nên việc trình duyệt còn chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như tiến độ triển khai thực hiện; 
+ Về cơ sở vật chất: cơ sở vật chất phục vụ làm việc dù từng bước có cải thiện. Song, so với nhu cầu vẫn còn thiếu một số máy móc, thiết bị, phần mềm kỹ thuật  cần thiết chưa đáp ứng được nên việc khai thác sử dụng nguồn nhân lực của Trung tâm chưa triệt để; vấn đề này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của Nhà nước.

- Về nhiệm vụ, Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa thực hiện chức năng tạo quỹ đất sạch. Ngoài ra, chồng chéo trong nhiệm vụ đấu giá trong quy định chức năng, nhiệm vụ; nhiều văn bản quy định. Trung tâm hiện chỉ thực hiện chức năng giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất, chưa thực hiện hết các chức năng theo quy định.
+ Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: giai đoạn đầu công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách tỉnh cấp để triển khai, về sau do không có nguồn kinh phí bố trí cho các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn về tài chính nên chưa đóng tiền thuê đất để có nguồn vốn bổ sung cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án. Trong những năm qua, đều thực hiện việc lập hồ sơ để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án nhưng không có kinh phí nên đều để lại không thực hiện được, chủ yếu phối hợp các Sở, ngành xử lý các trường hợp khiếu nại. 

+ Về công tác quản lý khai thác quỹ đất: diện tích đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là 548,39 ha, trong đó, quỹ đất công thuộc diện đất sạch, đất có điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất hầu như còn rất ít. Các diện tích giao cho Trung tâm quản lý đều còn phức tạp do còn phải giải quyết các tồn tại đều có tranh chấp, khiếu nại phức tạp đang tồn tại trước khi nhận bàn giao, một số diện tích phải có kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số diện tích đất được giao đấu giá nhưng không thực hiện được do phải hoán đổi cho người bị thu hồi đất nơi khác. Trong thời gian qua chủ yếu là quản lý, bảo vệ, phối hợp địa phương để xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai. Công tác quản lý khai thác quỹ đất trong tình hình hiện nay một số diện tích thuộc quy hoạch đất công trình công cộng, quốc phòng an ninh hoặc còn là những nơi hẻo lánh xa xôi chưa thể khai thác được và tổ chức khai thác đấu giá được, đồng thời  quỹ đất quản lý  là  đất  thu hồi của các dự án vi phạm Luật đất đai nên việc bàn giao gặp nhiều khó khăn do người bị thu hồi đất không hợp tác chấp hành. Diện tích đất được giao cho Trung tâm quản lý, khai thác nằm rãi rác ở các huyện, thành phố thuộc tỉnh, do địa bàn rộng nên công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn.

+ Về đấu giá quyền sử dụng đất: việc đấu giá một số lô đất kéo dài thời gian do phải có kinh phí để bồi thường, lập quy hoạch, giải quyết khiếu nại xong mới xây dựng được phương án đấu giá. Việc đấu giá quyền sử dụng đất khi thu đều nộp vào ngân sách, chưa có cơ chế tài chính hợp lý để chủ động trong kế hoạch đấu giá hàng năm. Do yêu cầu các lô đất đấu giá quyền sử dụng đất phải chặt chẽ về các thủ tục như về bản đồ vị trí, quy hoạch, đất sạch hoàn toàn… nên việc lập phương án phải qua nhiều bước, việc xin kinh phí triển khai thực hiện kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch thực hiện. Một số lô đất khi đã xử lý vướng mắc, lập phương án chuẩn bị đấu giá thì điều chuyển cho các tổ chức khác sử dụng nên số lượng đấu giá không cao.

+ Về kinh phí, chi phí và vốn cho hoạt động:  Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh những năm sau này gặp nhiều khó khăn do công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giảm đi nhiều, các chủ đầu tư dần rút khỏi các dự án, nguồn ngân sách tỉnh càng lúc càng hạn chế do tình hình kinh tế trong thời gian qua, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thay đổi ảnh hưởng đến tiến độ, giải ngân trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nguồn thu của Trung tâm đều phải nộp cho ngân sách điều phối, chưa có cơ chế tài chính rõ ràng trong nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất. Do đó, các hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ yếu là tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉ có nguồn thu từ phần trăm của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hạn chế thì ảnh hưởng đến sự hoạt động và tồn tại của các Trung tâm Phát triển quỹ đất. Hoạt động của Trung tâm đều phụ thuộc toàn bộ vào ngân sách tỉnh, mọi chi phí cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ đều phải xin ngân sách, không có nguồn thu tự chủ, được phân bổ cụ thể nên hoạt động không được chủ động, công việc bị kéo dài, chậm trễ.

Phần 2:PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ, KHAI THÁC QUỸ ĐẤT CÔNG

I. TIÊU CHÍ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT CÔNG
1. Quỹ đất công dành để đấu giá

- Các khu đất trung tâm đô thị, khu đất có giá trị kinh tế cao, khu đất ven biển có tiềm năng thương mại, dịch vụ; có hình dáng thửa đất thuận lợi cho công tác đấu giá. Hiện trạng và tình hình sử dụng đất ổn định, quỹ đất không có những tình huống phức tạp về tranh chấp, khiếu nại, về xây dựng trái phép.

2. Quỹ đất công dành thanh toán BT

Ưu tiên giao đất theo hình thức đấu giá. Quỹ đất dành để thanh toán BT chỉ thực hiện đối với những khu đất phù hợp với quy hoạch đất sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ, đất ở nhưng chưa thuận lợi cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất, có diện tích phải bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản trên đất. Tiêu chí lựa chọn khu đất dành cho thanh toán BT:

+ Trường hợp đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc đấu giá không thành. 

+ Khu đất được trả cho nhà đầu tư gần các dự án do nhà đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BT; 

+ Khu đất chưa có cơ sở hạ tầng hoặc đất chưa được giải phóng mặt bằng.

+ Nằm trong danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được UBND tỉnh phê duyệt. 
3. Quỹ đất công dành để thực hiện các dự án xã hội hóa

Quỹ đất công dành để thực hiện các dự án xã hội hóa phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có trong danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt. Quỹ đất để thực hiện khuyến khích xã hội hóa dành cho các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

4. Quỹ đất công dành thực hiện nhà ở xã hội

Quỹ đất công dành để thực hiện các dự án nhà ở xã hội phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có trong danh mục các dự án triển khai chương trình nhà ở xã hội và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

5. Quỹ đất công giao địa phương quản lý

Quỹ đất này là quỹ đất đã sử dụng ổn định vào mục đích trụ sở cơ quan, an ninh quốc phòng, công cộng hoặc thuộc quy hoạch đất công cộng, trụ sở cơ quan, đất giữ gìn chờ điều phối.

Quỹ đất có những tình huống phức tạp về tranh chấp, khiếu nại, về xây dựng trái phép cần phải tập trung xử lý.

II. PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ, KHAI THÁC QUỸ ĐẤT CÔNG
1. Phương án quản lý quỹ đất công

Quỹ đất công dự kiến giao cho các chủ thể quản lý chi tiết tại Bảng 2:
Bảng 2: Phương án quản lý quỹ đất công

	STT
	Chủ thể quản lý
	Diện tích (ha)

	
	
	

	 
	Tổng diện tích đất công
	10.336,79

	1
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
	2.346,26

	2
	Sở Tài chính (trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị tại thành phố Vũng Tàu)
	18,33

	3
	Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (diện tích đất rừng rà soát nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng)
	2.478,13

	-
	Ban Quản lý rừng phòng hộ
	1.797,13

	-
	Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu
	681,00

	4
	Sở Xây dựng (các dự án nhà ở xã hội đã xây dựng được đầu tư từ ngân sách tỉnh)
	3,96

	5
	UBND cấp huyện, UBND cấp xã
	5.490,11

	-
	Huyện Đất Đỏ
	1.147,04

	-
	Huyện Long Điền
	480,23

	-
	TP. Bà Rịa
	644,15

	-
	Huyện Xuyên Mộc
	779,81

	-
	Huyện Châu Đức
	339,27

	-
	Huyện Côn Đảo
	482,80

	-
	Huyện Tân Thành
	416,40

	-
	TP. Vũng Tàu
	1.200,42


1.1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2018, quỹ đất hiện đã có quyết định của UBND tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác 548,39 ha (Chi tiết tại bảng biểu số 02.1).

Trong giai đoạn 2018-2025, dự kiến diện tích đất giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý khai thác có sự tăng, giảm cụ thể:

- Tăng do giao bổ sung cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác:

Ngoài quỹ đất đang quản lý, khai thác, để nâng cao giá trị của đất, đặc biệt những khu đất có nhiều thuận lợi và giá trị kinh tế cao có thể khai thác đấu giá ngay nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đề xuất thu hồi tổng diện tích 1.848,84 ha giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, lập điều chỉnh quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể:

+ Huyện Côn Đảo: 10 khu đất với tổng diện tích 372,36 ha. Trong đó có khu đất dọc Bến Đầm, Khu du lịch Bãi Vông - Suối Ớt, đất hỗn hợp văn phòng, khách sạn, đất bãi bồi…

+ TP Vũng Tàu: 12 khu đất với tổng diện tích 1.051,16 ha. Trong đó có khu thuộc dự án tổ hợp du lịch Dicstar, Khu Saigon Atlantic Hotel; trại giam Phước Cơ; khu Gò Găng…

+ Huyện Đất Đỏ: 01 khu đất với tổng diện tích 253,00 ha (khu đất từ cầu Bà Đáp đến cầu Sông Ray).

+ Huyện Long Điền: 01 khu đất với tổng diện tích 27,02 ha (đất bãi bồi).

+ Huyện Xuyên Mộc: 03 khu đất với tổng diện tích 52,18 ha. Trong đó có khu Dốc Lết, KDL Hồ Tràm, bãi bồi tại xã Bưng Riềng và hhu đất dự kiến xây dựng khu du lịch Free Land tại xã Bình Châu;

+ Huyện Tân Thành: 02 khu đất với tổng diện tích 93,12 ha. Trong đó có 84,50 ha đất bãi bồi tại xã Phước Hòa.

(Chi tiết tại bảng biểu số 02.2)

- Giảm do giao cấp huyện quản lý, khai thác theo quy hoạch: 10 khu đất với diện tích 50,60 ha.
(Chi tiết tại bảng biểu số 02.3)
Như vậy, trong giao đoạn 2018 - 2025 diện tích quỹ đất dự kiến giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác là 2.346,26 ha.
1.2. Sở Tài chính

Diện tích đất công do Sở Tài chính quản lý là 18,33 ha, đây là phần diện tích trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị tại thành phố Vũng Tàuthu hồi, bán đấu giá theo Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh. Cụ thể:
- Cụm số 01: 05 khu đất với diện tích 1,55 ha;

- Cụm số 02: 07 khu đất với diện tích 1,99 ha;

- Cụm số 03: 06 khu đất với diện tích 2,11 ha;

- Cụm số 04: 01 khu đất với diện tích 3,69 ha;

- Cụm số 05A: 04 khu đất với diện tích 2,29 ha;

- Cụm số 05B: 04 khu đất với diện tích 0,43 ha;

- Các cơ sở nhà, đất nằm riêng lẻ: 22 khu đất với diện tích 6,27 ha.
(Chi tiết tại bảng biểu số 03)
1.3. Sở Xây dựng

Diện tích đất công do Sở Xây dựng quản lý là 3,96 ha. Đây là diện tích các dự án nhà ở xã hội đã xây dựng được đầu tư từ ngân sách tỉnh.
(Chi tiết tại bảng biểu số 04)
1.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Ban Quản lý rừng phòng hộ

Diện tích đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hiện do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý là 1.797,13 ha.

b) Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Diện tích đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hiện do BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu quản lý là 681,00 ha. Đây là phần diện tích tại các xã Bông Trang, Bưng Riềng, Phước Thuận và Bình Châu huyện Xuyên Mộc.

1.5. Cấp huyện, cấp xã
Quỹ đất công trên địa bàn tỉnh hiện do cấp huyện, cấp xã quản lý 7.287,97 ha (bao gồm quỹ đất đã sử dụng vào các mục đích TSCQ, ANQP, công cộng; đất công ích (5%), đất công trình, trụ sở cũ, đất đã thu hồi nhưng chưa giao, đất chưa sử dụng…; đất bãi bồi (đất mới hình thành); đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã có quyết định của UBND tỉnh giao cho cấp huyện quản lý (khu vực Hồ Tràm, khu đất từ cầu Bà Đáp đến cầu Sông Ray thuộc huyện Xuyên Mộc và khu vực Gò Găng thuộc TP Vũng Tàu,…).

Trong giai đoạn 2018 - 2025, diện tích quỹ đất công tại cấp huyện, cấp xã có sự tăng, giảm, cụ thể như sau:

- Tăng 50,98 ha do nhận từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuyển những lô đất, khu đất quy hoạch đất công cộng, trụ sở cơ quan, đất giữ gìn chờ điều phối;

- Giảm 1.848,84 ha để chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác (trong đó có 836,40 ha đất lâm nghiệp đã có quyết định của UBND tỉnh giao cho cấp huyện quản lý);

Như vậy, trong giao đoạn 2018 - 2025 diện tích quỹ đất công dự kiến tại địa bàn cấp huyện, cấp xã là 5.490,51 ha.

2. Phương án khai thác quỹ đất công

2.1. Phân theo loại đất công

2.1.1. Đối với đất công đã sử dụng ổn định vào các mục đích trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, an ninh quốc phòng, công cộng: diện tích 1.422,99 ha, sử dụng theo hiện trạng.

2.1.2. Đối với đất công ích (5%)

- Phương hướng quản lý, khai thác quỹ đất công ích:

+ Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác;
+ Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng;

+ Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
- Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm. Người được thuê đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Các biện pháp quản lý: Đây là diện tích đất công do UBND cấp xã quản lý; định kỳ tiến hành thanh tra, kiểm tra; ký hợp đồng lại với đối tượng thuê đất khi hết hạn.

2.1.3 Đối với đất bãi bồi
Diện tích đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh là 523,49 ha. Đây là kết quả rà soát sơ bộ, hiện nay Văn phòng Đăn ký đất đai tỉnh đang tiến hành đo đạc đã hoàn thành tại các huyện Long Điền (29,22 ha), Xuyên Mộc (16,60 ha), Đất Đỏ (21,30 ha). Các huyện: Côn Đảo (179,00 ha), Tân Thành (84,50 ha) và TP Vũng Tàu (192,87 ha) đang tiến hành khảo sát đo đạc nên những diện tích này chỉ tính toán qua khảo sát sơ bộ. 

Trong phương án khai thác sẽ để cấp tỉnh quản lý, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất khai thác 228,02 ha tại các khu vực sau:

- Huyện Long Điền 27,02 ha tại TT Long Hải để đấu giá quyền sử dụng đất;

- Huyện Tân Thành 84,50 ha tại xã Phước Hòa dự kiếnđể thanh toán BT;
- Huyện Xuyên Mộc 16,50 ha tại xã Bưng Riềng dự kiến để thanh toán BT;

- Huyện Côn Đảo dự kiến 100 ha tại các khu vực Cầu Tàu, Bãi Vông, sân bay Cỏ Ống dự kiếnđể thanh toán BT.

Các khu vực c òn lại với diện tích 295,47 ha giao UBND cấp huyện và UBND cấp xã quản lý theo quy định của pháp luật đất đai.

2.1.4. Đối với đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Kết quả rà soát, xác định diện tích đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên máy vi tính là 4.451,53 ha, trong đó:

- Diện tích do UBND cấp huyện quản lý (diện tích đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh giao UBND cấp huyện quản lý): 1.973,40 ha;

- BQL rừng phòng hộ quản lý: 1.797,13 ha.

- BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu quản lý: 681,00 ha.


Quỹ đất mà hiện nay là đất lâm nghiệp có rừng đã chuyển ra khỏi quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và đã có quyết định giao về cho địa phương thì phải có phương án thanh lý hợp đồng nhận khoán, có kế hoạch bồi thường tài sản trên đất cho người có tài sản hoặc sẽ kêu gọi đầu tư (nếu không có kinh phí để thực hiện việc bồi thường) để nhà đầu tư tham gia đầu tư thực hiện dự án tại khu đất này. 


Quỹ đất chưa có quyết định giao về địa phương vẫn do BQL rừng (BQL rừng phòng hộ, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu) thực hiện quản lý theo quy định.


Trước khi đưa vào các mục đích khai thác cần thực hiện các thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.


Dự kiến sau khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng, phương án khai thác như sau:


- Khu đất hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc) diện tích 156 ha (đã có quyết định giao địa phương quản lý).
- Khu đất từ cầu Bà Đáp đến cầu Sông Ray (huyện Đất Đỏ) 253,00 ha dự kiếndành để thanh toán BT (đã có quyết định giao địa phương quản lý);

- Khu vực Gò Găng (TP Vũng Tàu) 311,70 ha dự kiến dành để thanh toán BT;

- Khu vực huyện Côn Đảo (đường Bến Đầm, Bãi Vông - Suối Ớt) 271,70 ha dành để đấu giá. 

2.2. Phân theo hình thức và kế hoạch khai thác
Trong giai đoạn 2018 - 2025, phương án khai thác quỹ đất công toàn tỉnh là 10.336,79 ha, sử dụng vào các mục đích đảm bảo phù hợp với phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.
2.2.1. Hình thức khai thác
a) Quỹ đất công dùng để đấu giá quyền sử dụng đất
Diện tích đất công dùng để đấu giá quyền sử dụng đất 1.302,87 ha.

Trong đó:

- Quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 1.056,53 ha;

- Quỹ đất công do Sở Tài chính quản lý (trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị tại thành phố Vũng Tàu): 18,33 ha;

- Quỹ đất công tại cấp huyện: 228,01 ha.

b) Quỹ đất công dự kiến dùng để thanh toán BT 
- Quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý: 1.266,09 ha;

c) Quỹ đất công dùng để xây dựng nhà ở xã hội
Tổng diện tích đất công để xây dựng nhà ở xã hội: 68,52 ha. Trong đó:
- Quỹ đất công do Sở Xây dựng quản lý: 3,96 ha (các dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh);

- Quỹ đất công tại cấp huyện quản lý: 64,56 ha (diện tích kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội).

d) Quỹ đất công dùng để kêu gọi xã hội hóa 54,82 ha. Trong đó:

- Quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 4,92 ha;

- Quỹ đất công tại cấp huyện: 49,90 ha.

e) Quỹ đất công giao cấp huyện và các đơn vị quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy hoạch: 7.644,49 ha

Trong đó, có 1.422,99 ha đất đã sử dụng ổn định vào các mục đích trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, an ninh quốc phòng và đất công cộng trên địa bàn tỉnh; diện tích đất lâm nghiệp do BQL rừng phòng hộ: 1.797,13 ha, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu: 681,00 ha;….

2.2.2. Kế hoạch khai thác

2.2.2. 1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Quỹ đất công dùng để đấu giá quyền sử dụng đất

Đến năm 2025, tổng diện tích đất công khai thác để đấu giá là 1.074,96 ha, tổng số 62 khu đất, lô đất (Chi tiết tại bảng biểu số 02.4), cụ thể:
- Năm 2018: 37,48 ha với tổng số 10 khu đất, lô đất. Trong đó có các khu: Cụm 5, một phần đất Ngân hàng Công thương,…

- Năm 2019: 188,32 ha với tổng số 13 khu đất, lô đất. Trong đó có các khu: Khu đất trụ sở cũ của UBND tỉnh tại đường Thi Sách  TP Vũng Tàu, Khu dân cư, dịch vụ đất 18,7 ha tại phường 11, TP Vũng Tàu, một phần đất Ngân hàng Công thương, khu du lịch Bãi Vông - Suối Ớt (Côn Đảo)…

- Năm 2020: 215,49 ha, với tổng số 8 khu đất, lô đất. Trong đó có các khu: Khu dọc đường ra Bến Đầm, Bãi Vông - Suối Ớt, Công ty in Trần Phú …

- Giai đoạn 2021-2025: 633,93 ha. với tổng số 31 khu đất, lô đất. Một số khu đất dự kiến dùng để đấu giá quyền sử dụng đất: Bãi bồi tại TT Long Hải (Long Điền); Lê Ân; Khu Du Lịch Paradise; Saigon Atlantic Hotel... 

b) Quỹ đất công dự kiến dùng để thanh toán BT

Diện tích đất công dùng để thanh toán BT là 1.266,09 ha (Chi tiết tại bảng biểu số 02.5). Đây là những khu đất phù hợp với quy hoạch đất  sản xuất kinh doanh, nhưng chưa thuận lợi cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất, có diện tích phải bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản trên đất. Một số khu đất dự kiến dùng để thanh toán BT: Khu Gò Găng; Khu đất từ cầu Bà Đáp đến cầu Sông Ray (Khu 253 ha); Khu bãi bồi tự nhiên tại Xuyên Mộc; Khu bãi bồi tại huyện Côn Đảo (100 ha); Trại giam Phước Cơ…

c) Quỹ đất công dành cho xã hội hóa

Diện tích đất công dành cho xã hội hóa 4,92 ha gồm 3 khu đất thuộc quy hoạch xây dựng bệnh viện (IMI); Khu đất HTX Hải Đăng (chợ phường 7) TP Vũng Tàu và Khu đất Công ty TNHH Trung Kiên (quy hoạch đất giáo dục). Dự án được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án xã hội hóa phải được trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện công khai quỹ đất, danh mục công trình để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện (Chi tiết tại bảng biểu số 02.5)

2.2.2.2. Sở Tài chính

Diện tích đất công do Sở Tài chính quản lý là 18,33 ha trên tổng số 49 khu đất, lô đất (Chi tiết tại bảng biểu số 03). Đây là phần diện tích trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị tại thành phố Vũng Tàu. Danh mục cơ sở nhà đất bán đấu giá trị thành phố Vũng Tàu được cập nhật theo Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục cơ sở nhà, đất tại thành phố Vũng Tàu tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2017 đến năm 2020. Cụ thể như sau:

- Cụm số 01: 05 khu đất với diện tích 1,55 ha;

- Cụm số 02: 07 khu đất với diện tích 1,99 ha;

- Cụm số 03: 06 khu đất với diện tích 2,11 ha;

- Cụm số 04: 01 khu đất với diện tích 3,69 ha;

- Cụm số 05A: 04 khu đất với diện tích 2,29 ha;

- Cụm số 05B: 04 khu đất với diện tích 0,43 ha;

- Các cơ sở nhà, đất nằm riêng lẻ: 22 khu đất với diện tích 6,27 ha.


2.2.2.3. Cấp huyện, cấp xã
a) Kế hoạch đấu giá quỹ đất công tại cấp huyện

Theo đề xuất của địa phương, đến năm 2025, diện tích đất công do huyện quản lý đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất là 228,01 ha, cụ thể:

- Năm 2018: Đấu giá quyền sử dụng đất 76 lô đất với diện tích 30,51 ha; 

- Năm 2019: Đấu giá quyền sử dụng đất 32 lô đất với diện tích 56,83 ha; 

- Năm 2020: Đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất với diện tích 1,25 ha; 

- Giai đoạn 2021-2025: Đấu giá quyền sử dụng đất 34 lô đất, với diện tích 139,41 ha.

(Chi tiết tại bảng biểu số 05.1)

b) Quỹ đất công dùng để xây dựng nhà ở xã hội

Diện tích đất công để xây dựng nhà ở xã hội do cấp huyện quản lý64,56 ha, trên tổng số 21 khu đất để kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
(Chi tiết tại bảng biểu số 05.2)
c) Quỹ đất công dành cho xã hội hóa

Diện tích đất công dùng để kêu gọi xã hội hóa là 49,90 ha, trong đó lĩnh vực giáo dục 06 dự án, lĩnh vực văn hóa thể thao 11 dự án, lĩnh vực y tế 02 dự án.

(Chi tiết tại bảng biểu số 05.3)
d) Quỹ đất công còn lại để cấp huyện và cấp xã quản lý, xây dựng phương án khai thác: 7.629,58 ha (trong đó có 1.422,99 ha đất đã sử dụng vào các mục đích TSCQ, ANQP, công cộng).

Bảng 3: Tổng hợp phương án khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng diện tích đất công
	Phương án khai thác

	
	
	Tổng
	TT
PTQĐ
	Tại cấp huyện
	Đấu giá
	Dự kiến thanh toán BT
(Trung tâm PTQĐ tỉnh)
	Nhà ở xã hội
	Kêu gọi xã hội hóa
	Diện tích các đơn vị được giao quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy hoạch

	
	
	
	
	
	Tổng
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	Sở TC (trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị tại TPVT)
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	Tổng
	10.336,79
	548,39
	9.788,40
	1.302,87
	1.056,53
	18,33
	228,01
	1.266,09
	68,52
	54,82
	4,92
	49,90
	7.644,49

	1
	Huyện Đất Đỏ
	1.955,54
	41,69
	1.913,85
	42,99
	41,69
	 
	1,30
	253,00
	4,50
	21,30
	 
	21,30
	1.633,75

	2
	Huyện Long Điền
	664,17
	5,21
	658,96
	32,03
	31,98
	 
	0,05
	 
	0,86
	1,10
	 
	1,10
	629,93

	3
	TP. Bà Rịa
	760,43
	37,09
	723,33
	20,32
	7,18
	 
	13,13
	 
	3,53
	11,56
	 
	11,56
	724,90

	4
	Huyện Xuyên Mộc
	1.515,50
	21,73
	1.493,76
	156,81
	38,19
	 
	118,62
	16,50
	38,30
	1,75
	 
	1,75
	1.303,32

	5
	Huyện Châu Đức
	339,78
	0,52
	339,26
	2,42
	0,51
	 
	1,91
	 
	1,03
	8,04
	 
	8,04
	328,29

	6
	Huyện Côn Đảo
	857,60
	1,97
	855,64
	274,33
	274,33
	 
	 
	100,00
	1,91
	 
	 
	 
	481,37

	7
	Huyện Tân Thành
	1.620,66
	86,81
	1.533,84
	90,39
	9,90
	 
	80,49
	168,89
	10,18
	2,43
	0,63
	1,80
	1.348,77

	8
	TP. Vũng Tàu
	2.623,10
	353,36
	2.269,74
	683,59
	625,75
	18,33
	12,51
	727,70
	8,19
	8,65
	4,30
	4,35
	1.197,97


III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Đánh giá hiệu quả về kinh tế - tài chính
Dự án “Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” hoàn thành đã giúp UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường nắm chắc, quản lý bảo vệ chặt chẽ, thống nhất và xây dựng phương án khai thác quỹ đất nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, qua đó phát huy được nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. Dự án góp phần đưa công tác quản lý, phát triển đất đai đi vào nề nếp, có hiệu quả cao hơn, gắn với kế hoạch sử dụng đất và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Việc quản lý, khai thác quỹ đất công sẽ tạo nguồn vốn quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Dự án góp phần tận dụng được nguồn tài nguyên đất đai sẳn có của tỉnh, tạo vốn cho Ngân sách tỉnh để thực hiện các dự án tạo Quỹ đất sạch, bố trí tái định cư lại cho người dân. Mặt khác, từ nguồn đất công, đất có giá trị kinh tế cao được đấu giá, thanh toán BT sẽ khai thác tốt các nguồn lực từ bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó có những đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.

Kết quả của dự án có sự đánh giá chi tiết từng khu đất công, đặc biệt là các khu đất có giá trị kinh tế cao, đã xây dựng được lộ trình thực hiện khai thác có hiệu quả từng khu đất theo hướng ưu tiên khai thác trước các khu đất có giá trị kinh tế cao. Điều đó giúp đảm bảo hiệu quả nâng cao giá trị và sử dụng tiết kiệm quỹ đất công.

Kết quả của dự án sẽ quản lý được quỹ đất công còn lại tại các xã, phường, thị trấn đang quản lý để lập kế hoạch khai thác sử dụng có hiệu quả trong thời gian tới. Qua đó, có kế hoạch khai thác nhanh, hiệu quả Quỹ đất công, tập trung khai thác những thửa đất có vị trí mặt tiền, có giá trị kinh tế cao. Với kế hoạch cụ thể đến từng lô, thửa đất giúp Nhà nước tập trung đầu tư cho từng dự án cụ thể, giảm thiểu việc đầu tư vốn dàn trải, dẫn đến việc bị động vốn trong quá trình thực hiện và hạn chế tình trạng thiếu vốn trong quá trình triển khai thực hiện GPMB và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Kết quả của dự án giúp cơ quan quản lý nhà nước chủ động trong việc tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất phù hợp quy hoạch, phối hợp với các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch để giải quyết dứt điểm các trường hợp tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lấn chiếm đất công.

Trong điều kiện quy định của pháp luật về điều kiện thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế ngày càng chặt chẽ, việc nắm rõ quỹ đất công giúp UBND tỉnh có thể kêu gọi đầu tư từ đó phát huy được nguồn lực đất đai của địa phương cho phát triển kinh tế xã hội. Phương án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh đã bám sát quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với tổng chi phí thực hiện dự án “Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” là 02 tỷ đồng, kết quả của dự án là đánh giá chi tiết hiện trạng quỹ đất công, xây dựng được phương án thực hiện quản lý, khai thác quỹ đất theo từng năm với danh mục quỹ đất được sử dụng. Dự toán chi phí và số tiền dự kiến thu được từ đó địa phương có kế hoạch cụ thể trong việc đầu tư các dự án, công trình đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Với quỹ đất công dự kiến đưa vào khai thác, hàng năm số tiền thu được là trên 1.000 tỷ đồng (riêng trong năm 2018, số tiền đấu giá thu được dự kiến của Trung tâm Phát triển quỹ đất khoảng 1.366 tỷ). Dự án đã đảm bảo hiệu quả cao về mặt kinh tế.

2. Đánh giá hiệu quả về xã hội và môi trường
Dự án được thực hiện đã nắm chắc tình hình quản lý, sử dụng đất công; thống kê, xác định chính xác số lượng, diện tích, vị trí, thực trạng quản lý sử dụng các khu đất công có mốc gới rõ ràng, góp phần phòng chống tiêu cực, lãng phí và giảm tranh chấp, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

Việc đề xuất các biện pháp xử lý tồn tại phù hợp với quy định của pháp luật đối với quỹ đất công như tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất ổn định trên quỹ đất công, cho thuê, đấu giá,  giao đất có thu tiền… góp phần ổn định xã hội.

Việc khai thác có hiệu quả đất công, đất có giá trị kinh tế cao tạo nguồn thu đầu tư cho phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cải tạo bảo vệ môi trường,…tại địa phương qua đó nâng cao hiệu quả trong việc khai thác các loại tài nguyên thiếu sự kiểm soát đã dẫn đến ô nhiễm hủy hoại môi trường sinh thái nói chung và môi trường đất nói riêng.
Kết quả của dự án cung cấp nguồn thông tin cần thiết để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, quy định liên quan đến quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy hoạch.

Phần 3: GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN LÝ,
KHAI THÁC QUỸ ĐẤT CÔNG

I. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KHAI THÁC QUỸ ĐẤT CÔNG

1. Giải pháp tạo quỹ đất công

1.1.  Điều kiện thực hiện dự án tạo quỹ đất sạch
- Quỹ đất sạch được tạo phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch sử dụng đất.

- Quỹ đất sạch được tạo phải có quy hoạch chung xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với khu đất để đầu tư dự án tạo ra quỹ đất sạch.

- Dự án tạo quỹ đất sạch phải xác định được cụ thể nguồn vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư, tiến độ thực hiện dự án theo quy định pháp luật đất đai và pháp luật hiện hành có liên quan.
1.2. Nguồn đất để tạo lập quỹ đất công, quỹ đất khai thác

- Quỹ đất đã thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

- Quỹ đất đã thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai; do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất như: Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

- Quỹ đất do UBND cấp huyện, UBND cấp xã đang quản lý hiện nay chưa đưa vào sử dụng; sử dụng không hiệu quả.

- Đất theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là đất ở dự án, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ.

- Đất có lợi thế về vị trí dọc hai bên các tuyến đường huyết mạch, đường quốc lộ, đường tỉnh đang đầu tư xây dựng hoặc đã được quy hoạch; quỹ đất có lợi thế vị trí phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại.

- Quỹ đất tại những nơi có đầu tư công trình kết cấu hạ tầng do nguồn vốn từ ngân sách nhà nước;

- Quỹ đất nằm ngoài phạm vi xây dựng công trình kết cấu hạ tầng của dự án nhưng thuộc danh mục các khu đất nằm trong kế hoạch thực hiện đề án phát triển quỹ đất của các đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt;

1.3.  Cơ chế thu hồi đất để tạo quỹ đất sạch
- Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng theo quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013 tạo ra quỹ đất sạch để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, trường hợp dự án chưa triển khai thực hiện thì giao quỹ đất này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý, trường hợp này bổ sung vào quỹ đất công của tỉnh.

- Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai hoặc do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, đất có nguy cơ đe dọa tính mạng con người theo quy định tại Khoản 1, Điều 64 và các Điểm a, b, c, d Khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 tạo ra quỹ đất sạch được bổ sung vào quỹ đất công của tỉnh và giao quỹ đất này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với các trường hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất lập dự án tạo quỹ đất: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý để giao cho nhà đầu tư hoặc tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng trên đất, tổ chức bán đấu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách và vốn đầu tư cho những công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện theo kế hoạch phát triển quỹ đất.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm lập và thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Nhà nước thu hồi đất để trực tiếp đầu tư khai thác khu đất hoặc giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện theo quy định hiện hành.

1.4. Cơ chế hoạt động tạo quỹ đất
- Khi có chủ trương đầu tư và được giao nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động phối hợp với các ngành chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện có dự án tạo quỹ đất sạch xúc tiến các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định.

- Sau khi hoàn tất các thủ tục về chủ trương đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất, theo chức năng, nhiệm vụ được giao trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kê biên, bồi thường để thu hồi đất theo quy định hoặc chủ động hợp đồng với đơn vị có chức năng của địa phương có dự án triển khai trên địa bàn để thực hiện.

1.5. Trình tự tạo quỹ đất để triển khai dự án do Nhà nước làm chủ đầu tư
a) Cơ chế thu hồi đất tạo quỹ đất theo hình thức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo hướng bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Về thông báo thu hồi đất: Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất, thông báo được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

- Thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, trích lục bản đồ địa chính các thửa đất cần thu hồi, kê khai, kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất trong khu vực dự án được thu hồi và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án để kiểm tra xác định nội dung kê khai và thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất, xác định nguồn gốc đất đai để làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi đất mà không có giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3, Điều 11 Luật Đất đai năm 2013 thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận loại đất để làm cơ sở cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thu hồi đất thực hiện dự án, báo cáo cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường đất theo dự án, chính sách hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi; đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

Tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi, tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền.

Hoàn chỉnh hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

- Nộp hồ sơ đề nghị cơ quan tài nguyên và môi trường trình cấp thẩm quyền quyết định thu hồi đất (thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất theo Điều 66 Luật Đất đai năm 2013); quyết định thu hồi đất đối với tất cả người sử dụng đất trong phạm vi dự án trong cùng một ngày (kể cả đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng).

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện dự án để phổ biến và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt cộng đồng tại nơi có đất bị thu hồi.

- Phối hợp với chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

- Phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án bàn giao đất ngoài thực địa cho chủ đầu tư.

b) Cơ chế tạo quỹ đất theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện theo cơ chế thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

- Lập phương án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xác định giá đất cụ thể làm cơ sở thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trình cơ quan tài nguyên môi trường thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định như phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không vượt quá giá trị bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Giá trị chuyển nhượng phải được Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận trước khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng với người sử dụng đất.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất được ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hợp đồng chuyển nhượng, giao dịch được các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Nộp hồ sơ đề nghị cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi; Quyết định thu hồi đất đối với tất cả người sử dụng đất trong phạm vi dự án trong cùng một ngày (kể cả đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng).

- Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã bàn giao đất ngoài thực địa cho chủ đầu tư.

1.6.  Nguồn vốn tạo quỹ đất sạch

Quỹ phát triển đất được sử dụng để ứng vốn cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kinh phí cần thực hiện tạo quỹ đất, tạo lập và phát triển quỹ đất bao gồm:
- Chi phí chuẩn bị đầu tư: khảo sát đo đạc, cắm mốc, trích lục bản đồ địa chính, lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư, thiết kế dự toán.

- Chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Chi trả tiền bồi thường, tiền hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất, nâng cao giá trị của khu đất nhằm thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

- Chi phí tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

1.7. Mục đích sử dụng của nguồn quỹ đất sạch được tạo

- Tổ chức khai thác theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất.

- Tạo vốn hợp tác với nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư theo quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao.

- Tổ chức khai thác, sử dụng theo các quy định khác của pháp luật.

2. Giải pháp quản lý quỹ đất công

2.1. Khảo sát, đo đạc lập hồ sơ quản lý quỹ đất
- Các khu đất công đều phải được tiến hành khảo sát đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất làm cơ sở quản lý.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc lập hồ sơ, mốc giới khu đất để quản lý.

2.2. Rà soát, lập danh mục đất công để quản lý
- Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất lập danh mục quỹ đất công đang quản lý và danh mục đất công cần khai thác trong năm sau báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung báo cáo bao gồm: vị trí, diện tích, hiện trạng đất đang sử dụng, quy hoạch hoặc định hướng quy hoạch, cơ sở pháp lý khu đất, tình trạng khai thác, tình trạng tranh chấp.

- Chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định danh mục đất công cần khai thác trong năm sau của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở xây dựng phương án khai thác từng khu đất cụ thể.

3. Giải pháp khai thác quỹ đất công

Hàng năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các huyện, thành phố lập phương án khai thác đối với quỹ đất công đang quản lý, cụ thể:
3.1. Điều kiện khai thác
a) Khu đất phải nằm trong danh mục được UBND tỉnh quyết định cho phép khai thác hoặc đã đăng ký vào danh mục quỹ đất khai thác tại Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

Trường hợp chưa đăng ký vào danh mục quỹ đất khai thác, UBND cấp huyện có nhu cầu khai thác thì giao cho đơn vị đang quản lý quỹ đất lập phương án, có nêu rõ nguyên nhân cấp thiết khai thác trước; Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thẩm định và bổ sung vào danh mục khai thác.

b) Khu đất phải là đất sạch, không có tranh chấp về ranh giới, không có khiếu nại liên quan đến khu đất.

c) Đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính, có ranh giới, mốc giới, số tờ, số thửa. Trường hợp chưa được đo đạc thì UBND cấp huyện giao Văn phòng Đăng ký đất đai trích đo, lập bản đồ địa chính.

3.2. Nội dung của phương án khai thác
Phương án khai thác lập theo từng khu đất (thửa đất), bao gồm các nội dung sau đây:

- Căn cứ pháp lý để lập phương án.

- Căn cứ pháp lý để khai thác khu đất. 

- Diện tích, vị trí, ranh giới khu đất.

- Nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản trên đất.

- Tình trạng pháp lý; tình trạng tranh chấp, khiếu nại liên quan đến khu đất (nếu có).

- Điều kiện về hạ tầng xung quanh khu đất.

- Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chuyên ngành tại khu đất.

- Các văn bản chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến khu đất.

- Phương án khai thác (mục đích khai thác, hình thức khai thác, thời gian khai thác, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến việc tổ chức khai thác).

3.3. Tổ chức khai thác quỹ đất công

- Sau khi phương án khai thác quỹ đất công được duyệt, đơn vị lập phương án khai thác quỹ đất công trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện xác định giá giao đất, cho thuê đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định tại thời điểm phương án được duyệt.

- Đơn vị lập phương án khai thác quỹ đất công có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả khai thác sau khi đã hoàn thành việc khai thác.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm quản lý, khai thác quỹ đất công

1.1. Nguyên tắc quản lý, khai thác quỹ đất công

- Các khu đất công đều phải được tiến hành khảo sát đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất và có lộ trình giải quyết tranh chấp, lấn chiếm (nếu có) để làm cơ sở quản lý;
- Đối với đất đã có đủ điều kiện để đấu giá đất: tích cực lập phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; đối với đất còn khiếu nại, tranh chấp, còn tài sản có trên đất cần có lộ trình xử lý dứt điểm;

- Đối với những khu đất công nhưng còn nhiều hộ dân sinh sống, canh tác cần rà soát, quá trình sử dụng đất, tình hình thực tế để có phương án xử lý di dời hoặc sắp xếp bố trí lại cho phù hợp.

- Đối với những khu đất công bị lấn chiếm, có tranh chấp cần xem xét nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất để kiên quyết xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật.

- Đối với đất đã quy hoạch công trình công cộng, đất phải giữ gìn chờ điều phối (trường học, công viên, đường giao thông, trụ sở cơ quan nhà nước, tái định cư…) trên địa bàn tỉnh, không thể khai thác đấu giá quyền sử dụng đất, đề nghị giao cho địa phương trực tiếp quản lý để bảo vệ hoặc cho phép cho thuê ngắn hạn vừa thu ngân sách và vừa bảo vệ đất được hiệu quả hơn.
- Đối với những khu đất có hình dáng, kích thước phức tạp, chưa hợp lý để phù hợp quy hoạch, lô đất có nhiều dạng quy hoạch khác nhau… không thể đấu giá quyền sử dụng đất, có phương án thu hồi mở rộng nhằm hợp khối thửa đất theo quy hoạch, lập dự án hạ tầng giao thông, điều chỉnh quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất có hiệu quả, phù hợp tình hình phát triển khu vực hoặc giao đất có thu tiền cho người sử dụng đất liền kề nếu đủ điều kiện.

- Ưu tiên đấu giá đất sạch, đất mang lại giá trị kinh tế cao (những khu vực phát triển) trong năm 2018. Từ năm 2019 trở đi, trước ngày 15/10 hàng năm, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội, khả năng mang lại giá trị kinh tế của các thửa đất công Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập danh mục quỹ đất công đang quản lý và danh mục đất công cần khai thác trong năm sau gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, chỉnh sửa, đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, báo cáo UBND tỉnh. Nội dung báo cáo bao gồm: vị trí, diện tích, hiện trạng đất đang sử dụng, quy hoạch hoặc định hướng quy hoạch, cơ sở pháp lý khu đất, tình trạng khai thác, tình trạng tranh chấp. Đối với đất đã có đủ điều kiện để đấu giá như giá trị sử dụng đất cao, vị trí tốt, mặt bằng sạch, hệ thống giao thông đảm bảo… phải tích cực lập phương án đấu giá, nhanh chóng trình các Sở ngành có liên quan phê duyệt về quy hoạch, thẩm định phương án hồ sơ đấu giá, xác định giá cụ thể, giá khởi điểm kịp thời để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Hàng năm, UBND tỉnh công bố danh mục các thửa đất công thực hiện đấu giá hoặc thanh toán BT vào năm sau để nhà đầu tư được biết.
Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo đề xuất xử lý từng vụ việc đối với đất còn khiếu nại, còn tài sản có trên đất, người bị thu hồi đất chưa bàn giao (chủ yếu là thu hồi từ các dự án vi phạm pháp luật), kiên quyết triển khai việc xử lý, giải quyết khiếu nại, xác định tài sản hợp pháp để bồi thường và tổ chức bàn giao đất.

Các khu đất công chưa khai thác thì đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm bảo toàn diện tích được giao, thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý quỹ đất công chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra các vi phạm trong quá trình quản lý, khai thác hoặc để đất công bị lấn, chiếm.
1.2. Trách nhiệm cụ thể trong công tác quản lý, khai thác quỹ đất công
1.2.1. Trách nhiệm quản lý quỹ đất công của cấp tỉnh
a)Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Quỹ đất đã thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quỹ đất thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai; do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất như: tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn mà chưa giao cho chủ đầu tư.
- Quỹ đất được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư.

- Các khu đất không còn sử dụng hoặc chuyển đổi công năng, giảm nhu cầu sử dụng của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Quỹ đất công được tạo lập theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện nhưng chưa khai thác.

- Quỹ đất bãi bồi đã được đo vẽ, đưa vào quản lý và có giá trị kinh tế cao.
- Các khu đất khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.
b) Sở Tài chính
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công  và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại tài sản công (trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị tại thành phố Vũng Tàu).
c) Sở Xây dựng
Chịu trách nhiệm quản lýđất nhà ở xã hội đối với các dự án do ngân sách nhà nướccấp tỉnh đầu tư.
d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chịu trách nhiệm quản lý diện tích đất rừng rà soát nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trong khi chưa triển khai phương án sử dụng đất.

Các khu đất rừng đã rà soát nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng chưa khai thác thì đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm bảo toàn diện tích được giao, thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý quỹ đất này chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra các vi phạm trong quá trình quản lý, khai thác hoặc để đất bị lấn, chiếm.
1.2.2. Trách nhiệm quản lý quỹ đất công của cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý quỹ đất công sau:

- Đất bãi bồi ven sông thường xuyên được bồi tụ hoặc thường bị sạt lở, bao gồm: điều tra, khảo sát, theo dõi, đánh giá quỹ đất bãi bồi ven sông thường xuyên được bồi tụ hoặc thường xuyên bị sạt lở.

- Các khu đất khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.

UBND các huyện, thành phố rà soát quỹ đất công trên địa bàn và xây dựng phương án quản lý, khai thác quỹ đất công được giao quản lý.

Trường hợp thiết sót quỹ đất công trên địa bàn của huyện, thành phố nào thì UBND các huyện, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 
Các khu đất công chưa khai thác thì đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm bảo toàn diện tích được giao, thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý quỹ đất công chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra các vi phạm trong quá trình quản lý, khai thác hoặc để đất công bị lấn, chiếm.
1.2.3. Trách nhiệm quản lý quỹ đất công của cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý quỹ đất công sau:

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao để quản lý, đất chưa giao, đất chưa cho thuê lại theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Luật Đất đai năm 2013.

- Đất thu hồi theo quy định tại Khoản 1, Điều 64 và các Điểm a, b, c, d, e và g Khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 là đất thuộc hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

- Đất bãi bồi bao gồm đất bãi bồi ven sông, đất cù lao trên sông thuộc địa phận xã, phường, thị trấntheo quy định tại Khoản 2, Điều 141 Luật Đất đai năm 2013.

- Đất chưa sử dụng.

- Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Các khu đất công chưa khai thác thì đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm bảo toàn diện tích được giao, thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý quỹ đất công chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra các vi phạm trong quá trình quản lý, khai thác hoặc để đất công bị lấn, chiếm.
2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND cấp huyện trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của pháp luật làm căn cứ cho việc thu hồi, giao đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Lập danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định;

c) Tổ chức thẩm định phương án đấu giá; xác định giá khởi điểm chuyển cho Hội đồng thẩm định giá của Tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định; quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả trúng đấu giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định đấu giá của Ủy ban nhân dân tỉnh);

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất;

đ) Theo thẩm quyền được phân cấp, có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơ đất, cấp hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Theo dõi, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

 f) Căn cứ kết quả rà soát quỹ đất công trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát diện tích đất công đủ  điều kiện đấu giá để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi và giao bổ sung cho Trung tâm Phát triển quỹ đất  để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.  

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương xử lý dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị trên quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trước khi đấu giá quyền sử dụng đất;

h) Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở  theo chức năng  thẩm quyền, thẩm định các loại hồ sơ địa chính, đo đạc bản đồ, xác định vị trí, phân loại đất để lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

i) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo về đấu giá quyền sử dụng đất thành viên gồm lãnh đạo Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố có liên quan để chỉ đạo, thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

2.2. Sở Xây dựng

a) Kịp thời tham mưu việc xem xét điều chỉnh quy hoạch xây dựng và hạ tầng  kỹ thuật các khu đất công trên địa bàn tỉnh nhằm tăng giá trị khu đất, tạo thuận lợi cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo thẩm quyền, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất.

b) Cung cấp và chấp thuận thông tin về quy hoạch - kiến trúc (sự phù hợp quy hoạch, mật độ xây dựng, tầng cao, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ...) khu đất đấu giá theo quy định.

c) Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát công tác thực hiện quy hoạch kiến trúc được duyệt và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức nhận bàn giao từ Sở Tài nguyên và Môi trường các quỹ đất hiện nay đã được UBND tỉnh giao để xây dựng nhà ở xã hội. Thời gian hoàn thành việc bàn giao chậm nhất đến hết Quí IV năm 2018.

2.3. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, lập danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất hằng năm trên địa bàn tỉnh;

b) Tham mưu Hội đồng thẩm định giá thẩm định phương án giá khởi điểm đấu giá do Sở Tài nguyên và Môi trường trình theo đúng quy định.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xác định giá trị tài sản có trên quỹ đất công để đưa ra đấu giá cùng với đấu giá quyền sử dụng đất (đối với những khu đất công có tài sản trên đất). 

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá trị tài sản, giá trị đầu tư trên đất còn lại để bồi thường cho người bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

đ) Phối hợp với Cục thuế theo dõi đôn đốc việc thu nộp tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm quy chế về nộp tiền sử dụng đất;

e) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị, tổ chức có liên quan quản lý, sử dụng tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật;

f) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh huy động và bố trí nguồn vốn từ Quỹ phát triển đất để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với quỹ đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức nhận bàn giao từ Sở Tài nguyên và Môi trường phần diện tích trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị tại thành phố Vũng Tàu. Danh mục cơ sở nhà đất bán đấu giá trị thành phố Vũng Tàu được cập nhật theo Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục cơ sở nhà, đất tại thành phố Vũng Tàu tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2017 đến năm 2020. Thời gian hoàn thành việc bàn giao chậm nhất đến hết Quí IV năm 2018.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá theo quy định;

b) Tổng hợp danh mục, kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất hằng năm;

c) Tổng hợp đề xuất các danh mục dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị và các khu chức năng khác (nếu có), hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch vốn hàng năm để cho vay, ứng trước phục vụ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng trước khi đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

đ) Hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

2.5. Cục Thuế tỉnh

a) Hướng dẫn người trúng đấu giá kê khai và nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất theo kết quả trúng đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Kiểm tra, đôn đốc và xử phạt nghiêm đối với những người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất chậm so với thời gian quy định.

2.6. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện hướng dẫn, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tổ chức các cuộc đấu giá đất trên địa bàn.

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

2.7. UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh
2.7.1. Đối với các khu đất đấu giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch sử dụng đất và  trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với các lô đất do Trung tâm phát triển quỹ đất đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện việc tiếp nhận đất tại thực địa; bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết khiếu nại, vướng mắc trong trong việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý đấu giá. 

d) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, chỉ tiêu xây dựng trên khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án đấu giá.

đ) Chịu trách nhiệm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên quỹ đất công tại địa phương.

2.7.2. Đối với các khu đất đấu giá thuộc thẩm quyền cấp huyện

a) Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

b) Tổng hợp và xây dựng kế hoạch định giá đất, danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm trên địa bàn, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 9.

c) Phê duyệt phương án đấu giá và công nhận kết quả trúng đấu giá đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Ngay sau khi ký kết hợp đồng bán đấu giá với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc thành lập Hội đồng đấu giá để bán đấu giá quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về Sở Tư pháp.

đ) Thành lập Hội đồng đấu giá trong trường hợp pháp luật cho phép.

e) Định kỳ hàng quý, tổng hợp kết quả đấu giá gửi Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục Thuế.

f) Phối hợp, chỉ đạo Công an huyện, công an xã đảm bảo an ninh trật tự cuộc đấu giá đất tại địa phương.

g) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Phối hợp với Tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất niêm yết việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất, lô đất được đấu giá tại địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu đất, lô đất được đấu giá; thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của xã, phường, thị trấn về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất, lô đất được đấu giá;

- Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đo đạc, xác định vị trí, kích thước, diện tích, mốc giới của khu đất, lô đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn được đấu giá; tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; thực hiện việc bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức nhận bàn giao các quỹ đất hiện nay đã được UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác nhưng không thực hiện được do còn khó khăn vướng mắc trong giải quyết tranh chấp,… cho cấp huyện quản lý. Thời gian hoàn thành việc bàn giao chậm nhất đến hết Quí IV năm 2018.

2.8. Trách nhiệm cụ thể của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Quỹ phát triển đất tỉnh

2.8.1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

a) Tổng hợp danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/10. Xây dựng kế hoạch chi tiết đấu giá từng lô, đảm bảo thời gian tiến độ đấu giá; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá để Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

b) Tích cực lập phương án đấu giá, nhanh chóng trình các Sở ngành có liên quan phê duyệt về quy hoạch, thẩm định phương án hồ sơ đấu giá, xác định giá khởi điểm kịp thời để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. 

c) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

đ) Phối hợp cùng cơ quan Thuế đôn đốc người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo tiến độ nộp tiền sử dụng đất đã được phê duyệt.

e) Báo cáo, đề xuất xử lý dứt điểm từng khu đất còn khiếu nại về bồi thường tài sản có trên đất, giá trị đã đầu tư trên đất còn lại  mà người bị thu hồi đất chưa chịu bàn giao để tổ chức bàn giao đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

f) Chủ động xây dựng, đề xuất  phương án thu hồi mở rộng  diện tích đất liền kề những khu đất có hình dáng, kích thước phức tạp, chưa phù hợp quy hoạch nhằm hợp khối nâng cao giá trị khu đất; lập dự án hạ tầng giao thông, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tình hình phát triển khu vực.

g) Tiến hành đo đạc lập bản đồ địa chính khu đất, khôi phục và cắm mốc ranh giới khu đất trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

h) Tăng cường công tác bảo vệ quỹ đất, kịp thời phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên quỹ đất được giao.

k) Bàn giao các quỹ đất hiện nay đã được UBND tỉnh giao quản lý, khai thác nhưng không thực hiện được do còn khó khăn vướng mắc trong giải quyết tranh chấp,… cho cấp huyện quản lý. Thời gian hoàn thành việc bàn giao chậm nhất đến hết Quí III năm 2018.

2.8.2. Quỹ Phát triển đất

Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch ứng vốn cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất, công tác cắm mốc ranh giới khu đất, đo đạc lập bản đồ địa chính khu đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng trên quỹ đất công phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.`
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